
ỦY BAN BẦU CỬ 

XÃ DIÊN KHÁNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 11/NQ-UBBC 
 

Diên Khánh, ngày 17 tháng 3 năm 2026 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc công bố danh sách chính thức những ngƣời trúng cử  

đại biểu Hội đồng nhân dân xã Diên Khánh khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031  

 

ỦY BAN BẦU CỬ XÃ DIÊN KHÁNH 

 

 Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 

85/2015/QH13 ngày 25/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử 

đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 83/2025/QH15 ngày 

24/6/2025;  

  Căn cứ Nghị quyết số 199/2025/QH15 ngày 21 tháng 5 năm 2025 của Quốc 

hội về việc rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026; Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; 

 Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-UBBC ngày 19/12/2025 của Ủy ban bầu cử xã 

về việc ấn định và công bố số đơn vị, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại 

biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Diên Khánh 

nhiệm kỳ 2026-2031;   

 Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-UBBC ngày 25/02/2026 của Ủy ban bầu cử xã 

về việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng 

nhân dân xã Diên Khánh nhiệm kỳ 2026-2031;   

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-UBBC ngày 17/3/2026 của Ủy ban bầu cử xã về 

việc công bố kết quả bầu đại biểu Hội đồng nhân dân xã Diên Khánh khóa II, nhiệm 

kỳ 2026-2031 tại từng đơn vị bầu cử; 
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 Trên cơ sở Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã 

Diên Khánh nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Ủy ban Bầu cử xã ngày 17/3/2026; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa-Xã hội xã Diên Khánh tại Tờ trình 

số 115/TTr- VHXH ngày 17/3/2026, 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

 Điều 1. Công bố danh sách chính thức những ngƣời trúng cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân xã Diên Khánh khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031.  

(Đính kèm danh sách) 

 Điều 2. Phòng Văn hóa - Xã hội (cơ quan thƣờng trực Ủy ban bầu cử xã)     

có trách nhiệm tham mƣu Ủy ban bầu cử xã thực hiện các thủ tục tiếp theo đúng       

quy định. 

 Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. 

 Thành viên Ủy ban bầu cử xã, Trƣởng các Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân 

dân xã, các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết./. 

 

Nơi nhận:  
- Nhƣ Điều 3;  

- Ủy ban bầu cử tỉnh; 

- Sở Nội vụ tỉnh;  

- BCĐ bầu cử xã (b/c); 

- Thƣờng trực Đảng ủy, 

- Thƣờng trực HĐND xã; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã;  

- Ủy ban MTTQVN xã; 

- Ban Xây dựng Đảng; 

- Các thành viên UBBC xã;  

- Trung tâm DVSNC;  

- Trang thông tin điện tử xã; 

- Lƣu: UBBC, PVH-XH.                                                            
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ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
XÃ DIÊN KHÁNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC  

NHỮNG NGƢỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ DIÊN KHÁNH KHÓA II, NHIỆM KỲ 2026-2031 

(Kèm theo Nghị quyết số 11 /NQ-UBBC ngày 17 tháng 3 năm 2026 của Ủy ban bầu cử xã Diên Khánh) 

 

I. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 01 (GỒM: THÔN ĐÔNG MÔN 1, THÔN ĐÔNG MÔN 2, THÔN ĐÔNG MÔN 3, THÔN ĐÔNG MÔN 4) 

 

STT Họ và tên
 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán Nơi ở hiện nay 

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác 

Ngày  

vào Đảng 

(nếu có) 

Là đại biểu 

HĐND 

(nếu có) 

Ghi 

chú Giáo dục 

phổ thông 
Chuyên môn, nghiệp vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

1  NGUYỄN THỊ KIM HƢƠNG 06/6/1976 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Diên Lạc, 

tỉnh Khánh Hòa 

Thôn Phú Khánh Trung, xã 

Diên Lạc, tỉnh Khánh Hòa 

12/12 

phổ thông 

Đại học chuyên ngành Quản lý kinh tế; 

Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế 

Thạc 

sĩ 
Cao cấp 

Cử nhân 

ngôn ngữ 

Anh 

Cán bộ; Phó Bí thƣ Thƣờng 

trực Đảng ủy, Giám đốc 

Trung tâm chính trị Diên 

Khánh 

Đảng ủy  

xã Diên Khánh 
29/01/2007 

Xã nhiệm kỳ  

2021-2026 
 

2  TRẦN THỊ THANH NHÀN 05/3/1983 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Diên Khánh, 

tỉnh Khánh Hòa 

Thôn Đông Môn 4, xã Diên 

Khánh, tỉnh Khánh Hòa 

12/12 

phổ thông 

Đại học chuyên ngành  

Quản trị kinh doanh 
 Cao cấp 

 Anh  

trình độ B 

Cán bộ; UV Ban Thƣờng 

vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Uỷ 

ban Kiểm tra Đảng ủy xã 

UBKT Đảng ủy  

xã Diên Khánh 
13/10/2009 

Xã nhiệm kỳ 

 2021-2026 
 

3  CHẾ BỒNG PHI 06/3/1976 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Diên Khánh, 

tỉnh Khánh Hòa 

Thôn Đông Môn 1, xã Diên 

Khánh, tỉnh Khánh Hòa 

12/12 

phổ thông 
Đại học Hành chính  Cao cấp 

Anh  

trình độ B 

Cán bộ; UV Ban Thƣờng 

vụ Đảng ủy, Chủ tịch 

UBMTTQVN xã 

Ủy ban MTTQ 

Việt Nam  

xã Diên Khánh 

09/01/1999 
Xã nhiệm kỳ 

 2021-2026 
 

 

 

II. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 02 (GỒM: THÔN DINH THÀNH 1, THÔN DINH THÀNH 2, THÔN PHAN BỘI CHÂU 1) 

 

 

STT 
Họ và tên

 
Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán Nơi ở hiện nay 

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác 

Ngày  

vào Đảng 

(nếu có) 

Là đại biểu 

HĐND 

(nếu có) 

Ghi 

chú Giáo dục 

phổ thông 
Chuyên môn, nghiệp vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

1  NGUYỄN THẾ LỘC  18/02/1981 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh 

Công 

giáo 

Phƣờng Hoài 

Nhơn Bắc, tỉnh 

Gia Lai 

TDP Phú Trung 2, phƣờng 

Tây Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa 

12/12  

phổ thông 

Đại học Khoa học Môi trƣờng;  

Thạc sĩ Quản lý môi trƣờng 

Thạc 

sĩ 
Cao cấp 

 Anh  

trình độ B 

Cán bộ; UV Ban Thƣờng 

vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch 

UBND xã 

UBND  

xã Diên Khánh 
26/02/2016   

2 NGÔ KHÁNH NGUYÊN 11/9/1983 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

 Xã Điện Bàn 

Tây, thành phố 

Đà Nằng 

7c Tuệ Tĩnh, phƣờng Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa 

12/12  

phổ thông 

Đại học Sỹ quan Chỉ huy tham mƣu 

Binh chủng hợp thành 
 Cao cấp TOEIC 

Bộ đội; UV Ban Thƣờng vụ 

Đảng ủy; Thiếu tá, Chỉ huy 

trƣởng Ban CHQS xã 

Ban CHQS 

 xã Diên Khánh 
26/12/2006   

3  NGUYỄN THỊ THU NY 07/1/1984 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hƣng 

Nguyên, tỉnh 

Nghệ An 

Thôn Phan Bội Châu 1, xã 

Diên Khánh, tỉnh Khánh 

Hòa 

12/12  

phổ thông 

Đại học Luật, Đại học Kế toán;  

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

Thạc 

sĩ 

Trung 

 cấp 

 Anh  

trình độ B 

Công chức; ĐUV; Phó  

Chánh Văn phòng HĐND 

và UBND 

UBND  

xã Diên Khánh 
07/5/2010 

Xã nhiệm kỳ 

 2021-2026 
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III. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 03 (GỒM: THÔN PHÚ LỘC ĐÔNG 1, THÔN PHÚ LỘC ĐÔNG 2, THÔN PHÚ LỘC ĐÔNG 3) 
 

 

STT 
Họ và tên

 Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán Nơi ở hiện nay 

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác 

Ngày  

vào Đảng 

(nếu có) 

Là đại biểu 

HĐND  

(nếu có) 

Ghi 

chú Giáo dục 

phổ thông 
Chuyên môn, nghiệp vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

1  LÊ TRUNG NGHĨA 25/4/1971 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Diên Khánh, 

tỉnh Khánh Hòa 

Thôn Phú Lộc Đông 3, xã 

Diên Khánh, tỉnh Khánh 

Hòa 

12/12 

phổ thông 
Đại học, ngành Quản lý giáo dục  Cao cấp 

 Anh  

trình độ B 

Công chức; ĐUV;  

Trƣởng phòng  

Văn hóa - xã hội 

UBND  

xã Diên Khánh 
02/9/2001 

Xã nhiệm kỳ 

 2021-2026 
 

2  LÊ VĂN THỌ 05/3/1978 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hƣng 

Nguyên Nam, 

tỉnh Nghệ An 

Thôn Phú Khánh Trung, xã 

Diên Lạc, tỉnh Khánh Hòa 

12/12   

phổ thông 
Đại học An Ninh Nhân dân  Cao cấp 

 Anh  

trình độ B 

Công an; UV Ban Thƣờng 

vụ Đảng ủy; Thƣợng tá, 

Trƣởng Công an xã  

Công an  

xã Diên Khánh 
31/12/2003   

3  TRẦN ANH VIỆT 16/4/1979 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Diên Khánh, 

tỉnh Khánh Hòa 

Thôn Phan Bội Châu 2,  

xã Diên Khánh, tỉnh Khánh 

Hòa 

12/12 

phổ thông 

Đại học chuyên ngành Tài chính - Tín 

dụng 
 

Trung  

cấp 

Anh  

trình độ B 

Cán bộ; ĐUV, Phó Trƣởng 

ban Kinh tế - Ngân sách 

HĐND xã 

HĐND  

xã Diên Khánh 
10/01/2001 

Xã nhiệm kỳ 

 2021-2026 
 

 
 

IV. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 04 (GỒM: THÔN PHÚ LỘC TÂY 1, THÔN PHÚ LỘC TÂY 2, THÔN PHÚ LỘC TÂY 3, THÔN PHÚ LỘC TÂY 4) 

 

 

STT 
Họ và tên

 Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán Nơi ở hiện nay 

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác 

Ngày  

vào Đảng 

(nếu có) 

Là đại biểu 

HĐND  

(nếu có) 

Ghi 

chú Giáo dục 

phổ thông 
Chuyên môn, nghiệp vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

1  TRẦN GIANG NAM 27/5/1976 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Diên Khánh, 

tỉnh Khánh Hòa 

Thôn Phú Lộc Tây 3, xã 

Diên Khánh, tỉnh Khánh 

Hòa 

12/12 

bổ túc 
  Sơ cấp  Bí thƣ chi bộ, Trƣởng thôn 

Thôn Phú Lộc Tây 

3, xã Diên Khánh 
16/04/2014   

2  HUỲNH VĂN PHẢI 02/6/1969 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Diên Khánh, 

tinh Khánh Hòa 

Thôn Phú Lộc Tây 4, xã 

Diên Khánh, tỉnh Khánh 

Hòa 

12/12 

phổ thông 
Đại học Quản lý Kinh tế  Cao cấp 

 Anh 

trình độ B 

Cán bộ; UV Ban Thƣờng 

vụ Đảng ủy, Trƣởng ban 

Xây dựng Đảng 

Đảng ủy  

xã Diên Khánh 
06/01/1992 

Xã nhiệm kỳ 

 2021-2026 
 

3 
 Đại đức THÍCH TÂM MẪN 

(Nguyễn Huỳnh Tấn Phát) 
28/6/1981 Nam 

Việt 

Nam 
Kinh 

Phật 

 giáo 

Xã Diên  

Khánh, tỉnh 

Khánh Hòa 

Thôn Phú Lộc Tây 4, xã 

Diên Khánh, tỉnh Khánh 

Hòa 

12/12 

phổ thông 
Đại học Phật học    Tu Sĩ; Trụ Trì  

Chùa Huệ Quang, 

thôn Phú Lộc Tây 

4, xã Diên Khánh  

     

 

V. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 05 (GỒM: THÔN PHAN BỘI CHÂU 2, THÔN PHÚ ÂN NAM 1, THÔN PHÚ ÂN NAM 4) 
 

 

STT 
Họ và tên

 Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán Nơi ở hiện nay 

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác 

Ngày  

vào Đảng 

(nếu có) 

Là đại biểu 

HĐND 

 (nếu có) 

Ghi 

chú Giáo dục 

phổ thông 
Chuyên môn, nghiệp vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

1  PHẠM BÌNH DƢƠNG 02/6/1993 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Diên Khánh, 

tỉnh Khánh Hòa 

Thôn Tây 2, xã Diên Điền 

tỉnh Khánh Hòa 

12/12 

phổ thông 

Đại học Công nghệ thông tin;  

Thạc sĩ Luật 

Thạc 

sĩ 

Trung  

cấp  

Anh  

trình độ B  

Cán bộ; ĐUV, Phó Chủ tịch 

UB MTTQVN kiêm Bí thƣ 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

xã 

Đoàn Thanh niên 

xã Diên Khánh 
09/8/2019    

2  NGUYỄN THỊ THANH LÊ 04/9/1977 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Diên Khánh, 

 tỉnh Khánh Hòa 

Thôn Phú Ân Nam 1, xã 

Diên Khánh, tỉnh Khánh 

Hòa 

12/12 

phổ thông 
Cử nhân Địa lý môi trƣờng  Cao cấp 

Anh  

trình độ B 

Công chức; ĐUV, Trƣởng 

Phòng Kinh tế 

UBND  

xã Diên Khánh 
20/01/2003 

Xã nhiệm kỳ 

 2021-2026 
 

5  NGUYỄN LƢU TRUYỀN 21/4/1979 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

xã Diên Khánh, 

tỉnh Khánh Hòa 

Thôn Trung Nam, xã Diên 

Khánh, tỉnh Khánh Hòa 

12/12 

phổ thông 

Kỹ sƣ Quản lý đất đai;  

Thạc sỹ Quản lý đất đai 

Thạc 

sĩ 
Cao cấp 

Anh  

trình độ B 

Công chức; UV Ban 

Thƣờng vụ Đảng ủy, Phó 

Chủ tịch UBND xã 

UBND 

 xã Diên Khánh 
27/01/2011    
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VI. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 06 (GỒM: THÔN PHÚ ÂN NAM 2, THÔN PHÚ ÂN NAM 3, THÔN PHÚ ÂN NAM 5) 

 

STT Họ và tên
 Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán Nơi ở hiện nay 

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác 

Ngày  

vào Đảng 

(nếu có) 

Là đại biểu 

HĐND 

 (nếu có) 

Ghi 

chú Giáo dục phổ 

thông 
Chuyên môn, nghiệp vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

1  THÁI THỊ TUYẾT LÊ 10/11/1979 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Diên Khánh, 

tỉnh Khánh Hòa 

Thôn Phú Ân Nam 3,  

xã Diên Khánh,  

tỉnh Khánh Hòa 

12/12 

phổ thông 
Đại học Tài chính-Kế toán  

Trung 

cấp 

Anh  

trình độ B 

Cán bộ; Phó Chủ tịch UB 

MTTTQVN kiêm Chủ tịch 

Hội LHPN xã  

Hội Liên hiệp 

 Phụ nữ  

xã Diên Khánh 

17/6/2014 
Xã nhiệm kỳ 

 2021-2026  
 

2  HUỲNH ĐỨC TẤN  22/7/1993 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Diên Khánh, 

tỉnh Khánh Hòa 

Thôn Phú Ân Nam 3,  

xã Diên Khánh, 

 tỉnh Khánh Hòa 

12/12/ 

phổ thông 

Trung cấp Xây dựng Dân dụng 

và Công nghiệp 
   

Trƣởng ban Công tác Mặt 

trận thôn  

Thôn Phú Ân Nam 

3, xã Diên Khánh 
03/9/2015    

3  LÊ VĂN THẮNG 25/01/1980 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Diên Khánh, 

tỉnh Khánh Hòa 

Thôn Phú Ân Nam 3,  

xã Diên Khánh,  

tỉnh Khánh Hòa 

12/12/ 

phổ thông 
Cử nhân Quản lý Nhà nƣớc  Cao cấp 

Anh  

trình độ B 

Cán bộ; UV Ban Thƣờng 

vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch 

HĐND xã 

Hội đồng nhân dân 

xã Diên Khánh 
27/9/2002 

 Xã nhiệm kỳ 

 2021-2026 
 

 

 

VII. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 07 (GỒM: THÔN VÕ KIỆN, THÔN AN NINH, THÔN PHƢỚC TRẠCH) 

 

 

STT 
Họ và tên

 Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán Nơi ở hiện nay 

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác 

Ngày  

vào Đảng 

(nếu có) 

Là đại biểu 

HĐND 

 (nếu có) 

Ghi 

chú Giáo dục 

phổ thông 
Chuyên môn, nghiệp vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

1  TRẦN VĂN ĐÀI 04/7/1984 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Diên Khánh, 

tỉnh Khánh Hòa 

Thôn Phƣớc Trạch, xã Diên 

Khánh, tỉnh Khánh Hòa 

12/12  

phổ thông 

Cử nhân Kế toán;  

Trung cấp Quản trị văn phòng 
 

Trung  

cấp 

Anh  

trình độ B 

Cán bộ; ĐUV; Phó Trƣởng 

ban Văn hóa - Xã hội 

HĐND xã 

HĐND  

xã Diên Khánh 
12/01/2005 

Xã nhiệm kỳ 

 2021-2026 
 

2  NGUYỄN VĂN ĐỒNG 24/8/1975 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phƣờng Tây 

Nha Trang, tỉnh  

Khánh Hòa 

11 Lạc Long Quân, phƣờng 

Tây Nha Trang, tỉnh   

Khánh Hòa 

12/12 

phổ thông 

Đại học Công nghệ chế biến thủy sản; 

Thạc sĩ Công nghệ chế biến  

sau thu hoạch 

Thạc 

sĩ 
Cao cấp 

Anh trình 

độ B1 

khung 

Châu Âu 

Cán bộ; Tỉnh ủy viên, 

Bí thƣ Đảng ủy, Chủ tịch 

HĐND xã 

Đảng ủy  

xã Diên Khánh 
28/02/2007 

Xã nhiệm kỳ 

 2021-2026 
 

3  TRẦN ĐÌNH PHÁN 22/8/1968 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Diên  

Khánh, tỉnh 

Khánh Hòa 

Thôn Phƣớc Trạch, xã Diên 

Khánh, tỉnh Khánh Hòa 

12/12 

phổ thông 

Cử nhân Kinh tế ngành  

Quản trị kinh doanh 
  

 Anh  

trình độ B 
Trƣởng thôn 

Thôn Phƣớc 

Trạch, xã Diên 

Khánh 

25/8/2000   
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VIII. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 08 (GỒM: THÔN ĐÔNG DINH, THÔN TRUNG NAM) 

 

 

STT 
Họ và tên

 Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán Nơi ở hiện nay 

Trình độ Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác 

Ngày  

vào Đảng 

(nếu có) 

Là đại biểu 

HĐND 

 (nếu có) 

Ghi 

chú 

Giáo dục 

phổ thông 
Chuyên môn, nghiệp vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

     

1  NGUYỄN TẤN CƢỜNG 28/6/1970 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Diên Lâm, 

tỉnh Khánh Hòa 

Thôn Đông Dinh, xã Diên 

Khánh, tỉnh Khánh Hòa 

12/12  

phổ thông 

Kỹ sƣ Nông nghiệp;  

Thạc sĩ Quản lý hành chính 

Thạc 

sĩ 
Cao cấp 

Anh  

trình độ B 

Cán bộ; Phó Bí thƣ Đảng 

ủy, Chủ tịch UBND xã 

UBND  

xã Diên Khánh 
11/11/1998 

Xã nhiệm kỳ 

 2021-2026 
 

2  TRẦN PHÚ KHƢƠNG 10/9/1974 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phƣờng Bắc 

Nha Trang, tỉnh 

 Khánh Hòa 

Thôn Phan Bội Châu, xã 

Diên Khánh, tỉnh Khánh 

Hòa 

12/12 

phổ thông 

Chứng chỉ  

giám đốc điều hành  
   Giám đốc 

Công ty TNHH 

Khánh Ninh, xã 

Diên Khánh 

     

3  LÊ TIÊN PHONG 31/3/1980 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Diên Khánh, 

tỉnh Khánh Hòa 

Thôn Đông Dinh, xã Diên 

Khánh, tỉnh Khánh Hòa 

12/12 

phổ thông 
Đại học Hành chính  

Trung  

cấp  

Anh  

trình độ B 

Cán bộ; Phó Chủ tịch UB 

MTTTQVN kiêm Chủ tịch 

Hội Nông dân xã 

Hội Nông dân  

xã Diên Khánh 
28/01/2008 

Xã nhiệm kỳ 

 2021-2026 
 

 

 
Diên Khánh, ngày 17 tháng 3 năm 2026 

 
 


